
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 76 7007 UBT(P)/VMC cắt TC

17 2 50 1011 UXTC to

18 3 40 2002 UBT (T) 10 cm/VMC 2 lần

18 4 50 1011 UXTC 14 tuần

18 5 44 2002 Đa UXTC 16 tuần

18 6 22 1001 UXTC 16 tuần

7 41 3023 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 3013 UBT(T)/VMC 2 lần dính; CĐ khác: ứ 

1 0 dịch TV

17 2 43 1011 Đa UXTC 14 tuần

2 0 CĐ khác: Adenomyosis

17 3 30 2002 UXTC chèn ép trực tràng

18 4 63 2002 K NMTC g/đoan IIIA

4 0 CĐ khác: K NMTC + KBT, ứ dịch TV

18 5 53 2002 UXTC 16 tuần + UBT(T)

18 6 47 1001 UXTC 16 tuần/Rong kinh

18 7 41 1001 UXTC 16 tuần

8 35 ĐT UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

TÔ NGUYỆT + CẨM NHUNG + T.ANH.NT

TÔ NGUYỆT + CẨM NHUNG + T.ANH.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + KIM YẾN

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

V.HÒA + HIẾN MINH + VĂN

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + PHƯƠNG VY

THU HÀ 2 + TRÚC ANH

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + BS KHOA CSTS

BS SẢN A + BS KHOA CSTS

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

V.HÒA + HIẾN MINH + VĂN

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP + đ/giá g/đoạn

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP còn lại 

Từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

HỒ NGỌC THẮM

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NỮA

NGÔ NGUYỄN HẠNH QUYÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGHIỆM

TRẦN THỊ THANH CHỈ

NGUYỄN KIM NHIỀU

PHẠM THỊ HÀ

KYOCH

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ TRẠCH

VÕ THỊ KIM KIỀU

BÙI THỊ THIÊN LÝ

TRẦN THỊ CHUNG

KP

1396

2335

2359

2349

SHC

1349

1368

1391

1375

1385

1384

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1374

1401

PM

Ngày: 16/05/2016 

Ngày: 17/05/2016 

Ngày: 18/05/2016 

1398

1386



17 1 27 ĐT U hạ vị to

17 2 48 6004 UXTC 14 tuần/VMC lồng ruột 2 lần

18 3 21 ĐT U hạ vị to

18 4 49 1031 UXTC 12 tuần

18 5 45 ĐT UXTC nhiều nhân

18 6 27 0000 UBT(T) to

7 39 2012 UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 1011 UXTC 14 tuần tái phát/VMC bóc NX

17 2 46 ĐT UXTC 20 tuần + UBT(T)

18 3 45 2002 UXTC 14 tuần

18 4 43 2022 UXTC 16 tuần

18 5 43 2002 UXTC 14 tuần

18 6 34 1011 UXTC 16 tuần

7 39 1011 UXTC 14 tuần/cường kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 48 4022 UBT 2 bên dính/VMC cắt TC

17 2 39 ĐT UXTC + UBT(P)

18 3 46 3003 UXTC 16 tuần

18 4 32 1021 UBT(T) to

18 5 49 2002 UXTC nhiều nhân

18 6 37 0000 UXTC nhiều nhân

7 33 1001 UXTC 14 tuần

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + T.THƯƠNG.NT

THIÊN TRANG + LỆ QUYÊN + MỸ KHANH

THIÊN TRANG + LỆ QUYÊN + MỸ KHANH

BÙI PHƯỢNG + CẢNH + X.TIÊN.NT

BÙI PHƯỢNG + CẢNH + X.TIÊN.NT

DỰ BỊ

G CHUỒN + TRÍ 1 + TRÍ 2

G CHUỒN + TRÍ 1 + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + MINH ĐỨC + NGỌC DIỄM

BS SẢN A + MINH ĐỨC + NGỌC DIỄM

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + T.THƯƠNG.NT

BS SẢN A + MỸ THANH 

BS SẢN A + NỚP

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

TH.VÂN + M.PHƯƠNG2 + ÚT

LỢI + DŨNG.YQG + P.THẢO.NT

LỢI + DŨNG.YQG + P.THẢO.NT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

DỰ BỊ

TH.VÂN + M.PHƯƠNG2 + ÚT

Bóc NX, KTSD

Ngày 13 tháng 5 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt 2 PP còn lại

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/gắng bóc u chừa mô lành

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt 1/2TC + Bóc UBT(T)

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ MỸ XUÂN

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG

THÁI THỊ MAI

THẠCH THỊ RƯƠNG

QUÁCH MỸ LAN

HỒ THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ THANH LAN

HUỲNH THỊ LIÊN

PHAN THỊ NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ ẤU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ GIANG

HÀ THỊ NGỌC THU

TRƯƠNG THỊ NGA

LƯƠNG THỊ Á

TRẦN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THIÊN LOAN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

VOU SIU KIN

ĐẬU THỊ THU HIỀN

1480

1457

2434

1455

1478

1466

1474

2404

2394

2438

1417

2424

1411

1450

1454

1453

1403

1462

1464

1446

1448

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/05/2016 

Ngày: 20/05/2016 


